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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có tác động lớn tới sức khỏe của người dân. 

Hậu quả cuối cùng của việc không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là ngộ độc cấp 

tính, bệnh truyền qua thực phẩm (tả, thương hàn, lỵ trực trùng, E.coli, lỵ a míp…) Mục tiêu nghiên 

cứu: Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli và Coliform và các yếu tố liên quan đến nhiễm vi khuẩn 

E.coli và Coliform và Đánh giá thực hành của người tham gia sản xuất nước uống đóng chai và điều 

kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Hậu Giang năm 2018. Phương pháp: 

Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện tại 59 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Kết quả: Tỉ lệ nước uống đóng chai đạt chất lương vi sinh 

là 57,6%. Tỷ lệ nhiễm Coliform là 42,4% và tỷ lệ nhiễm E.coli là 35,4%. Cơ sở đạt chuẩn về điều kiện 

lấp đặt hệ thống sản xuất xa nguồn ô nhiễm là 83,1%. Tỉ lệ người trực tiếp sản xuất có xác nhận kiến 

thức VSATTP là 69,5%. Thực hành làm khô sạch bình chai trước khi chiết rót là 62,7%, tiệt khuẩn 

bình chai trước khi chiết rót là 55,9% và thực hành đúng trong quá trình chiết rót 71,2%. Các yếu tố 

có liên quan với kết quả xét nghiệm sản phẩm nước có ý nghĩa thống kê p<0,05 là kiến thức của người 

trực tiếp sản xuất, thực hành đúng qui định trong quá trình chiết rót, bình chai được làm khô sạch và 

được xử lý tiệt khuẩn trước khi chiết rót nước. Kết luận: Nước uống đóng chai ở Hậu Giang năm 2018 

không đạt chuẩn chiếm tỉ lệ cao (42,4%). Cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra định kỳ và hậu kiểm 

đối với các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm và xử lý nghiêm đối với những trường hợp phát hiện 

có vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. 

   Từ khóa: Nước uống đóng chai, E.coli, Coliform. 
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  Background: Ensuring food safety has a great impact on people's health. The final consequence 

of not ensuring quality, food safety and hygiene is acute poisoning, food-borne diseases (cholera, 

typhoid, dysentery, E.coli, amoeba ...) Objectives: To determine the proportion of E.coli and Coliform 

infection in bottle water and some related factors at bottled drinking water production facilities in Hau 

Giang province in 2018. Materials and methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at 

59 bottle drinking water production factories that were operating in Hau Giang province in 2018. 

Results: Bottled drinking water had the rate of Coliform infection was 42.4% and the rate of E.coli 

infection was 35.4%. The proportion of facilities that met with conditions for installing the production 

system away from pollution sources was 83.1%. People directly engaged in production certified with 

training was 69.5%. Practicing of drying bottles before filling was 62.7% and sterilizing bottles before 

filling was 55.9%. Proper practice in the process of filling was 71.2%. Factors related to water product 

test results were statistically significant p <0.05, which was knowledge of people involved in producing, 

practiced properly in the process of filling, drying bottles and sterilizing before filling with water. 

Conclusion: Bottled drinking water in Hau Giang in 2018 is substandard, accounting for a high 

proportion (42.4%). It is necessary to regular inspection, periodic and post-inspection to those facilities 

that self-declare products and strictly deal with cases of detecting violations of food safety conditions. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Bảo đảm an toàn thực phẩm có tác động lớn tới sức khỏe của người dân, ảnh hưởng 

lâu dài đến giống nòi, sự phát triển kinh tế và là mối quan tâm của toàn xã hội. Hậu quả cuối 

cùng của việc không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là ngộ độc cấp tính, bệnh 

truyền qua thực phẩm (tả, thương hàn, lỵ trực trùng, E.coli, lỵ a míp…). Trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang hiện có 59 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai với quy mô vừa và nhỏ. Các cơ sở 

được cấp giấy “Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, kiểm nghiệm 

nguồn nước đầu vào và sản phẩm đầu ra đồng thời công bố chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, 

việc lấy mẫu kiểm nghiệm đa phần là do cơ sở nước uống đóng chai tự lấy và gửi mẫu nên 

chưa đảm bảo độ chính xác.… Chính vì lý do đó mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Nghiên cứu tình hình nhiễm E.coli và Coliform nước uống đóng chai và các yếu tố liên quan 

tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Hậu Giang năm 2018-2019” nhằm các 

mục tiêu sau: 

     Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến nhiễm vi khuẩn E.coli và Coliform trong 

nước uống đóng chai của các cơ sở sản xuất tại tỉnh Hậu Giang năm 2018.  

      Đánh giá thực hành của người tham gia sản xuất nước uống đóng chai và điều kiện vệ 

sinh tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Hậu Giang năm 2018. 

II. ĐỐI TƢỢNG-PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu: Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước uống đóng 

chai,  mẫu nước uống đóng chai do cơ sở sản xuất và người chủ cơ sở.  

Tiêu chuẩn chọn vào: Các cơ sở đã được cấp phép hoạt động và đang hoạt hoạt động 

tại thời điểm nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: người chủ vắng mặt trong thời gian nghiên cứu  

Thời gian và địa điểm nghiên cứu: thực hiện từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 

2019 tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ cơ sở sản xuất nước uống đóng 

chai được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại thời điểm nghiên cứu. Tổng số có 

59 cơ sở. Tại mỗi cơ sở, người chủ cơ sở được chọn để phỏng vấn và mẫu nước của mỗi cơ sở 

được lấy theo qui trình kỹ thuật lấy mẫu nước để thực hiện xét nghiệm vi sinh.  

Nội dung nghiên cứu: bao gồm đánh giá các điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất, xét 

nghiệm chỉ tiêu E.coli và Coliform trong mẫu nước uống đóng chai do cơ sở sản xuất, kiến 

thức và thực hành của người chủ cơ sở về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản sản xuất nước 

uống đóng chai. 

Phương pháp thu thập số liệu: Các đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp 

bằng bộ câu hỏi phỏng vấn soạn sẵn được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, chặt chẽ, dễ trả lời và quan 

sát thực hành của người chủ và người trực tiếp sản xuất đồng thời thực hiện lấy mẫu nước 

kiểm nghiệm vi sinh.  

  Nghiên cứu nhập liệu bằng phần mềm SPSS 22.0. Sử dụng tần số và tỉ lệ % để mô tả 

các biến số.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 3.1. Kết quả xét nghiệm của các mẫu nƣớc đóng chai (NUĐC) 

Bảng 1: Kết quả xét nghiệm của các mẫu nước đóng chai  

Kết quả xét nghiệm mẫu nƣớc (n=59) Tần số Tỉ lệ % 

Coliform Có  25 42,4 

Không 34 57,6 



E.coli Có  21 35,4 

Không 38 64,6 

Chất lượng mẫu nước 
Đạt 34 57,6 

Không đạt 25 42,4 

  Kết quả xét nghiệm của các mẫu nước đóng chai không đạt chỉ tiêu về Coliform là 

42,4% và E.coli là 35,4%. Tỉ lệ mẫu NUĐC đạt chất lượng vi sinh là 57,6% và không đạt chất 

lượng vi sinh là 42,4%. 

 3.2 Điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất nƣớc uống đóng chai 

 

Bảng 2. Nơi lấp đặt hệ thống sản xuất và thực hành vô khuẩn của người sản xuất 

Nội dung đánh giá Tần số % 

Hệ thống sản xuất được lấp đặt xa 

nguồn ô nhiễm 

Có  49 83,1 

Không 10 16,9 

Người trực tiếp sản xuất được xác nhận 

đã được tập huấn 

Có  41 69,5 

Không 18 30,5 

Thực hành vô khuẩn trong quá trình 

chiết rót của người trực tiếp sản xuất  

Đúng theo quy định 42 71,2 

Không đúng theo quy định 17 28,8 

Bình (chai) được làm sạch khô trước 

khi chiết rót nước 

Có  37 62,7 

Không 22 37,3 

Bình (chai) được tiệt khuẩn trước khi 

chiết rót nước  

Có  33 55,9 

Không 26 44,1 

Tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn về hệ thống sản xuất được lấp đặt xa nguồn ô nhiễm là 83,1%. 

Người trực tiếp sản xuất được xác nhận đã được tập huấn là 69,5% và thực hành vô khuẩn 

trong quá trình chiết rót nước là 71,2%. Bình chai được làm sạch khô trước khi chiết rót nước 

chiếm 62,7% và được tiệt khuẩn trước khi chiết rót nước là 55,9%. 

 3.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả sản phẩm NUĐC 

Bảng 3. Mối liên quan giữa  hệ thống lấp đặt đến nguồn ô nhiễm với kết quả sản phẩm NUĐC 

Hệ thống sản xuất đƣợc 

lấp đặt xa nguồn ô 

nhiễm 

Sản phẩm  
OR 

(KTC 95%) 
p 

Đạt Không đạt 

Có 

Không 

30(61,2%) 

4(40%) 

19(38,8%) 

6(60%) 
2,4(0,481-12,796) 0,215 

Mối liên quan chưa có ý nghĩa thống kê giữa hệ thống lấp đặt xa nguồn ô nhiễm với 

sản phẩm NUĐC (p>0,05). 

Bảng 4. Mối liên quan giữa  được đào tạo xác nhận kiến thức ATVSTP với kết quả sản phẩm NUĐC 

Đƣợc tập huấn xác 

nhận kiến thức 

Sản phẩm  OR 

(KTC 95%) 
p 

Đạt Không đạt 

Có 

Không 

29(70,7%) 

5(27,8%) 

12(29,3%) 

13(72,2%) 
6,2(1,6-26,9) 0,002 

Người trực tiếp sản xuất được tập huấn liên quan sản phẩm đạt có ý nghĩa thống kê 

với OR(KTC95%) là 6,2(1,6-26,9) và p=0,002.  

Bảng 5. Mối liên quan giữa quá trình chiết rót nước với kết quả sản phẩm NUĐC  

Quá trình chiết rót đúng qui 

định 

Sản phẩm  OR  

(KTC 95%) 
p 

Đạt Không đạt 

Có 

Không 

30(71,4%) 

4(23,5%) 

12(28,6%) 

13(76,5%) 
8,2(1,9-39,7) 0,0007 

Qui trình chiết rót nước đúng qui định liên quan kết quả xét nghiệm sản phẩm NUĐC 

đạt cao 8,2 lần so với ui trình chiết rót không đúng qui định với OR(KTC95%) là 8,2(1,9-

39,7) và p=0,0007. 

 

 



Bảng 6. Mối liên quan giữa xử lý bình chai đựng nước  trước khi chiết rót nước với kết quả sản phẩm 

NUĐC 

Bình chai trƣớc khi chiết 

rót nƣớc 

Sản phẩm NUĐC  OR 

(KTC 95%) 
p 

Đạt Không đạt 

Đƣợc làm 

sạch khô 

Có  

Không  

28(75,6%) 

6(27,3%) 

9(24,4%) 

16(72,7%) 
8,3 (2,2-33,3) 0,0003 

Đƣợc xử lý 

tiệt khuẩn 

Có  

Không  

26(78,8%) 

8(30,7%) 

7(21,2%) 

18(69,3%) 
8,4 (2,3-32,3) 0,002 

Bình chai trước khi chiết rót được làm sạch khô và được xử lý tiệt khuẩn liên quan kết quả  

xét nghiệm sản phẩm nước đạt lần lượt cao 8,3 và 8,4 lần so với bình chai không được làm sạch 

khô và không được xử lý tiệt khuẩn trước khi chiết rót. Mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 

p<0,01.  

IV. BÀN LUẬN 

 4.1. Kết quả sản phẩm 

Sản phẩm NUĐC nhiễm Coliform 42,4% thấp hơn nhiều so với nghiên cứu xác định chỉ 

tiêu vi khuẩn nhiễm trong nước uống đóng chai khu vực thành phố Thái Nguyên là 89,3% và thấp 

hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Văn Đạt [2] tại tỉnh Bình Dương về nước uống đóng chai 

nhiễm Coliform là 83,9%, và nghiên cứu của Cao Thị Diễm Thúy (2016) [7], nhận thấy tỷ lệ 

nhiễm VSV nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Bến tre là 40,9%, trong đó E.Coli (3%), 

Coliform (18,2%). Như vậy tình hình nước uống tinh khiết tại tỉnh Hậu Giang hơn gấp 2 lần so 

với nước uống tinh khiết của tỉnh Bến Tre. Các tác nhân Coliform và E.coli thường gây ra bệnh 

tiêu chảy đường ruột cần phải có biện pháp phòng ngừa nhiễm chéo từ người trực tiếp sản xuất, từ 

phân tán phân gia súc, gia cầm do gió bụi là chủ yếu. Qua kết quả nghiên cứu này các cơ quan 

quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm có giải pháp thích hợp và hiệu quả nhằm hạn chế nước uống 

tinh khiết nhiễm khuẩn.  

Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai tại tỉnh Hòa Bình năm 2015 có 100% sản phẩm nước uống tinh khiết đạt chất lượng 

VSATTP. Qua đó nhận thấy nước uống tinh khiết tại Hậu Giang, Bình Dương và Bến Tre có 

tỉ lệ đạt về vi sinh tương đồng nhau; so với Hòa Bình còn rất thấp, điều đáng nói có 100% 

mẫu kiểm nghiệm đều đạt các chỉ tiêu về 5 loại vi khuẩn: Streptococci faecal; Coliform; 

Clostridium perfringens; E.coli; P.aeruginosa và Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit, được kết 

quả như vậy phải thực hiện tốt cả quá trình sản xuất nước uống tinh khiết như từ sự quản lý 

tốt của các cơ quan quản lý ATVSTP, chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, trang thiết bị, vật 

liệu chứa đựng, súc rửa… Là mô hình đáng hoan nghênh và những địa phương khác cần học 

hỏi, trao đổi kinh nghiệm qua các dịp chấm điểm chéo vào cuối năm giữa các Chi cục 

ATVSTP trong cả nước. 

 4.2. Điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất nƣớc uống đóng chai 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn về hệ thống sản xuất được lấp đặt xa 

nguồn ô nhiễm là 83,1%. Người trực tiếp sản xuất được xác nhận đã được tập huấn là 69,5% 

và thực hành vô khuẩn trong quá trình chiết rót nước là 71,2%. Bình chai được làm sạch khô 

trước khi chiết rót nước chiếm 62,7% và được tiệt khuẩn trước khi chiết rót nước là 55,9%. 

Vẫn còn nhiều cư sở sản xuất nước uống đóng chai không bảo đảm đầy đủ tất cả các điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Chứng tỏ rằng các cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai thật sự chưa an toàn về các điều kiện chung.  Ngoài ra do yếu tố chủ quan của cơ sở 

sản xuất và người tiêu dùng cứ nghĩ và cho rằng nước uống tinh khiết là an toàn. Thực tế lại 

khác, theo  Klont và cộng sự, "Kết quả cho thấy quan niệm cho rằng nước đóng chai là sạch 

và an toàn là sai lầm. Nguy cơ gây bệnh của loại nước này đối với những người khoẻ mạnh có 

thể chỉ có giới hạn, song đối với những người đã bị tổn thương hệ miễn dịch thì nguy cơ này 

là khá cao vì họ dễ bị các bệnh truyền nhiễm" [9]. 

 4.3. Các yếu tố liên quan sản phẩm nƣớc uống đóng chai 



Những cơ sở sản xuất không xa nguồn ô nhiễm có sản phẩm không đạt cao gấp 2,4 lần 

so vối CSSX xa nguồn ô nhiễm với p>0,05. Mặc dù không có mối liên quan và không có ý 

nghĩa thống kê, nhưng chủ cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết phải khắc phục sửa chữa và cơ 

quan quản lý ATVSTP thường xuyên tuyên truyền ảnh hưởng nguồn ô nhiễm, chỉ ra hướng 

thay đổi, kiểm tra nhắc nhỡ và xử phạt theo quy định hiện hành nếu không khắc phục, đặc biệt 

đối với những cơ sở có sản phẩm nước nhiễm khuẩn, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Có sự liên quan có ý nghĩa thống kê giữa người trực tiếp sản xuất được tập huấn an toàn 

vệ sinh thực phẩm với kết quả sản phẩm NUĐC. Sản phẩm nước uống đóng chai có chất lượng 

đạt ở những người trực tiếp sản xuất được xác nhận kiến thức cao gấp 6,2 lần so với những người 

sản xuất không được xác nhận kiến thức ATVSTP với KTC95%: (1,6-26,9) và p=0,002. Điều này 

nói lên rằng những người trực tiếp sản xuất thực phẩm là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng chất 

lượng sản phẩm rất lớn. Do đó chủ cơ sở sản xuất không trang bị kiến thức VSATTP cho bản thân 

mình và cho nhân viên là không quan tâm chất lượng sản phẩm đầu ra 

Quá trình chiết rót nước NUĐC liên quan giữa kết quả sản phẩm có ý nghĩa thống kê.  Số 

chênh của sản phẩm nước đạt của người chiết rót nước NUĐC đúng cao gấp 8,2 lần 

(KTC95%:1,9-39,7 và p=0,0007) so với người chiết rót nước NUĐC không đúng với. Trong 

quá trình chiết rót phải thực hiện đúng quy định như trang bị bảo hộ lao động, ra vào đóng 

cửa, rửa tay trước khi vào sản xuất… Theo hướng dẫn mới thì chủ cơ sở phải tự trang bị và 

tập huấn kiến thức VSATTP cho nhân viên của mình và nhắc nhỡ thường xuyên tạo thành 

thói quen tốt trong sản xuất. 

Bình chai được làm sạch khô và được xử lý tiệt khuẩn liên quan có ý nghĩa thống kê 

với sản phẩm nước đạt chất lượng vệ sinh với OR(KTC95%) lần lượt là 8,3 (2,2-33,3) và 8,4 

(2,3-32,3) và p<0,01. Khi bình hay chai còn đọng nước khả năng nhiễm khuẩn từ nguồn nước 

súc rửa hay có trong môi trường sản xuất và bản thân nhiễm bình nhiễm trước đó từ người 

tiêu dùng trước đó. Chủ cơ sơ phải luôn kiểm tra giám sát nhắc nhở việc xúc rửa bình phải 

sạch và phơi khô trong môi trường sạch. Thấp hơn khi so với nghiên cứu thực trạng và một số 

yếu tố liên quan  đến nhiễm vi sinh vật ttrong nước uống đóng chai của các cơ sở sản xuất của 

Nguyễn Điều nhận thấy giữa mẫu NUĐC nhiễm VSV với Bình (chai) làm sạch và làm khô 

trước khi chiết rót nước, số chênh của sản phẩm nước đạt cao gấp 14,6 lần so với bình (chai) 

không được làm sạch và làm khô trước khi chiết rót nước. 

V. KẾT LUẬN 

Sản phẩm nước uống đóng chai ở Hậu Giang năm 2018 có kết quả sản phẩm đạt là 

57,6% và không đạt là 42,4%. Tỉ lệ NUĐC nhiễm Coliform là 42,4% và  nhiễm E.coli là 

35,4%. Cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra định kỳ và hậu kiểm đối với các cơ sở thực hiện 

tự công bố sản phẩm và xử lý nghiêm đối với những trường hợp phát hiện có vi phạm các 

điều kiện về an toàn thực phẩm. 
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